
100 CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ HỎI VỀ GIÁ CẢ.

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh YOUTUBE để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: TẠI MỘT CỬA HÀNG QUẦN ÁO.

How much is this dress?

Chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy?

It's $45.

45 đô.

Is there a discount on it?

Có giảm giá cho nó không?

Yes, it's 20% off today.

Có, hôm nay giảm giá 20%.

What’s the final price after the discount?

Vậy giá cuối cùng sau giảm là bao nhiêu?

That would be $36.

Là 36 đô.

Do you have this in a smaller size?

Bạn có size nhỏ hơn của chiếc này không?

Yes, let me check for you.

Có, để tôi kiểm tra cho bạn nhé.

How much are these shoes?

Đôi giày này bao nhiêu tiền vậy?

They’re $60 per pair.

60 đô một đôi.

Are these on sale too?

Đôi này cũng đang giảm giá à?

Unfortunately, no.

Tiếc là không.

Can I pay with a credit card?

Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Of course!



Tất nhiên rồi!

Do you offer student discounts?

Có giảm giá cho sinh viên không?

Yes, with a valid student ID, you get 10% off.

Có, nếu có thẻ sinh viên hợp lệ, bạn sẽ được giảm 10%.

How much are these jeans?

Quần jeans này bao nhiêu tiền vậy?

They’re $50, but they’re buy one, get one 50% off.

50 đô, nhưng mua một cái sẽ được giảm 50% cho cái thứ hai.

So if I get two, how much would that be?

Vậy nếu tôi mua hai cái thì tổng là bao nhiêu?

It would be $75 for two pairs.

Sẽ là 75 đô cho hai cái.

Can I return these if they don’t fit?

Tôi có thể trả lại nếu không vừa không?

Yes, within 30 days with the receipt.

Được, trong vòng 30 ngày và có hóa đơn nhé.

How much is this belt?

Chiếc thắt lưng này bao nhiêu tiền vậy?

It’s $15.

15 đô.

Do you have a cheaper one?

Có cái nào rẻ hơn không?

There’s one for $10 over there.

Có một cái giá 10 đô ở đằng kia.

How much is the tax here?

Thuế ở đây là bao nhiêu?

The tax is 8%.

Thuế là 8%.

Can I try this on before buying?

Tôi có thể thử cái này trước khi mua không?

Sure! The fitting rooms are over there.

Được chứ! Phòng thử đồ ở đằng kia kìa.

BỐI CẢNH 2: TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI.

How much is this bottle of water?



Chai nước này bao nhiêu tiền vậy?

It’s $1.5.

1.5 đô.

What about this soda?

Còn lon nước ngọt này thì sao?

The soda is $2.

Nước ngọt là 2 đô.

Do you have any combo deals?

Có gói khuyến mãi nào không?

Yes, you can get two sodas for $3.5.

Có, bạn có thể mua 2 lon nước ngọt với giá 3.5 đô.

How much are these chips?

Gói khoai tây chiên này bao nhiêu tiền?

They’re $3 per bag.

3 đô một gói.

Is this the regular price?

Đây là giá bình thường à?

Yes, that’s the regular price.

Đúng rồi, đây là giá bình thường.

How much is this sandwich?

Bánh sandwich này bao nhiêu tiền?

It’s $5.

5 đô.

Do you sell coffee here?

Ở đây có bán cà phê không?

Yes, it’s $2.5 per cup.

Có, 2.5 đô một ly.

Is there a discount for coffee in the morning?

Buổi sáng có giảm giá cà phê không?

Yes, it’s $2 before 10 AM.

Có, trước 10 giờ sáng giá là 2 đô.

How much is this chocolate bar?

Thanh sô-cô-la này bao nhiêu tiền?

It’s $1.2.

1.2 đô.

Can I pay with my phone?

Tôi có thể thanh toán bằng điện thoại không?



Yes, we accept mobile payments.

Có, chúng tôi chấp nhận thanh toán qua điện thoại.

How much is this ice cream?

Kem này bao nhiêu tiền vậy?

It’s $3.5 each.

3.5 đô một cái.

Do you have a smaller size?

Có kích cỡ nhỏ hơn không?

Yes, the smaller one is $2.

Có, loại nhỏ hơn là 2 đô.

How much are these batteries?

Mấy cục pin này bao nhiêu tiền vậy?

They’re $6 for a pack of four.

6 đô một vỉ bốn viên.

Is there a cheaper brand?

Có loại nào rẻ hơn không?

Yes, this one is $4 per pack.

Có, loại này là 4 đô một vỉ.

How much is this magazine?

Quyển tạp chí này bao nhiêu tiền?

It’s $5.

5 đô.

BỐI CẢNH 3: KHI ĐI TAXI.

How much does it cost to go to the airport?

Đi đến sân bay hết bao nhiêu tiền vậy?

It’s around $25.

Khoảng 25 đô.

Is this the flat rate?

Đây là giá cố định à?

No, it’s based on the meter.

Không, giá tính theo đồng hồ đo.

How much is the starting fare?

Giá khởi điểm là bao nhiêu?

The base fare is $3.

Giá khởi điểm là 3 đô.



How much does it cost per mile?

Giá bao nhiêu mỗi dặm vậy?

It’s $2 per mile.

2 đô mỗi dặm.

Does the price include toll fees?

Giá đã bao gồm phí cầu đường chưa?

No, toll fees are extra.

Chưa, phí cầu đường tính riêng.

Can I pay with a credit card?

Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Yes, we accept cards.

Có, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

How much for a ride to downtown?

Đi đến trung tâm thành phố thì hết bao nhiêu tiền?

It’s about $15.

Khoảng 15 đô.

Is there an extra charge for luggage?

Có tính thêm phí hành lý không?

No, luggage is included in the fare.

Không, hành lý đã tính trong giá vé rồi.

How much for a round trip?

Đi khứ hồi thì bao nhiêu?

It would be around $50.

Khoảng 50 đô.

Can I book a ride for tomorrow?

Tôi có thể đặt xe cho ngày mai được không?

Yes, but you need to confirm the time and location.

Được, nhưng bạn cần xác nhận thời gian và địa điểm.

How much is it during rush hour?

Giờ cao điểm thì giá bao nhiêu?

There’s an extra 20% surcharge.

Có phụ phí 20% vào giờ cao điểm.

Do you have any promotions?

Có chương trình khuyến mãi nào không?

Yes, there’s a $5 discount if you use our app.

Có, giảm 5 đô nếu bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

How much is it to add an extra stop?



Thêm một điểm dừng thì bao nhiêu tiền?

An additional stop costs $3.

Thêm một điểm dừng là 3 đô.

How much will it cost to wait for 10 minutes?

Chờ 10 phút thì hết bao nhiêu tiền?

Waiting time is $1 per minute.

Thời gian chờ là 1 đô mỗi phút.

Is there a night fare?

Có phụ phí ban đêm không?

Yes, it’s 10% higher than the regular rate.

Có, giá ban đêm cao hơn 10% so với giá thường.

How much if I share the ride with someone?

Nếu tôi đi chung với người khác thì bao nhiêu tiền?

The price will be split equally.

Giá sẽ được chia đều.

Can you give me an estimated total?

Bạn có thể ước tính tổng tiền cho tôi được không?

It will be around $18.

Khoảng 18 đô.

Do I need to tip?

Tôi có cần phải boa không?

It’s optional, but most people tip 10-15%.

Không bắt buộc, nhưng hầu hết mọi người thường boa từ 10-15%.

How much is a ride to the train station?

Đi đến ga tàu thì bao nhiêu tiền?

It’s $12.

12 đô.

Is the app fare cheaper than hailing a taxi?

Giá trên ứng dụng có rẻ hơn gọi taxi không?

Yes, it’s usually about 10% cheaper.

Có, thường rẻ hơn khoảng 10%.

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com


